
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 
 

Số:       /TM-TTYT 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Móng Cái, ngày      tháng 02  năm 2025 

 THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo là cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm 

gói thầu: In tài liệu, In ấn sản phẩm truyền thông cho các hoạt động chương 

trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2025. 

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Móng Cái. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

làm cơ sở xây dựng giá dự toán gói thầu: In tài liệu, In ấn sản phẩm truyền thông cho 

các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2025 (Chi tiết phụ lục 
đình kèm). 

1. Hồ sơ báo giá gồm: 01 bộ, gồm: 

- Hồ sơ (Theo mẫu gửi kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ. Đơn giá 

trong báo giá của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gửi chào đã bao gồm tiền thuế và phí 

vận chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo). 

2. Thời gian nhận báo giá: 

- Từ ngày 21/02/2025 đến 16h30 ngày 28/02/2025. 

3. Địa chỉ nhận báo giá: 

- Bằng văn bản, gửi về Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và email: 

ttytmc.syt@quangninh.gov.vn. 

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Thực hiện trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ 

Sáu); Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: được tính theo dấu của Bưu điện. 

- Mọi vấn đề xin liên hệ: Bà Tăng Thị Dung, Chức vụ: Phó trưởng khoa KSBT – 

YTCC – ATTP, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái; Số điện thoại: 0386.361.999. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Sở Y tế (để đăng tải); 

- Phòng KH-NV (để đăng tải); 

- Lưu VT: 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy 

mailto:ttytmc.syt@quangninh.gov.vn


PHỤ LỤC 

(Kèm theo thư mời số:        /TM-TTYT ngày 21/02/2025  

của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái) 

STT 
Tên hàng hóa/Dịch 

vụ 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Sổ tiêm chủng cá 

nhân. 

Quy cách: In trực tiếp trên mặt giấy. Kích thước tối 

thiểu: 10,5x13,5cm; 20 trang cả bìa;  in  màu  2  mặt. Bìa 

tối thiểu giấy Couche 250 hoặc tương đương Ruột tối 

thiểu giấy Off 120 hoặc tương đương 

50 Quyển/hộp Quyển 1.500 

2 

Phiếu khám sàng lọc 

PC bệnh không lây 

nhiễm 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu Offset định lượng 

≥80g/m2 hoặc tương đương. Khổ giấy A4, in 02 mặt, 6 

trang,   in   đen   trắng, (Có mẫu kèm theo). 

50 tờ/kiện Bộ 24.890 

3 

Tài liệu tập huấn, 

hướng dẫn tập huấn 

bệnh Không lây 

nhiễm. 

Quy cách: In chất liệu giấy có định lượng ≥ 70g/m2, độ 

trắng ≥ 90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 30 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

50 Quyển/hộp Quyển 100 

4 

Tập huấn công tác 

bảo đảm an toàn thực 

phẩm cho cán bộ y tế 

thôn, cộng tác viên 

xã hội, y tế trường 

học  

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

50 

Quyển/hộp 
Quyển 100 

5 

Tập huấn nâng cao 

kiến thức về an toàn 

thực phẩm cho các 

nhóm đối tượng 

(Chủ cơ sở, người 

trực tiếp sản xuất 

kinh doanh thực 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 26 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

50 Quyển/hộp Quyển 150 



phẩm; Người tiêu 

dùng thực phẩm …) 

6 

Tài liệu tập huấn cho 

Cộng tác viên xã hội, 

chương trình BVSK 

tâm thần. 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

50 Quyển/hộp Quyển 100 

7 

Tài liệu tập huấn 

nước sạch vệ sinh 

môi trường cán bộ 

cấp xã năm 2024 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

38 Quyển/hộp Quyển 38 

8 

Tài liệu tập huấn 

phòng chống bệnh 

truyền nhiễm cho 

cộng tác viên, y tế 

thôn 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

25 Quyển/hộp Quyển 100 

9 

Tài liệu tập huấn 

Chương trình Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản- Phòng chống 

suy dinh dưỡng lớp 1 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

- Quyển 16 

10 

Tài liệu tập huấn 

Chương trình Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản- Phòng chống 

suy dinh dưỡng lớp 2 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

- Quyển 16 

11 
Sổ Theo dõi sức 

khỏe mẹ và bé 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

50 Quyển/hộp Quyển 150 



A5, in 2 mặt, in màu,  100  trang,  bìa  màu cứng (Có 

mẫu kèm theo). 

12 

Phiếu khám sàng lọc 

trẻ dưới 24 tháng 

tuổi. 

Quy cách: In giấy định lượng ≥ 70g/m2, độ trắng≥ 90. 

Khổ giấy A4, in 01 mặt, 02 trang, in đen trắng.(Có mẫu 

kèm theo). 

100 tờ/hộp Tờ 250 

13 

Bảng sàng lọc nguy 

cơ tự kỷ trẻ dưới 24 

tháng tuổi. 

Quy cách: In giấy định lượng ≥ 70g/m2, độ trắng≥ 90. 

Khổ giấy A4, in 01 mặt, 02 trang,  in  đen  trắng, (Có 

mẫu kèm theo). 

100 tờ/hộp Tờ 210 

14 

 

Giấy mời đưa trẻ 

dưới 24 tháng tuổi đi 

khám. 

Quy cách: In chất liệu tối thiểu giấy Offset ≥80g/m2 

hoặc tương đương. 

Khổ giấy A5, in 01 mặt, 01 trang, in đen trắng. (Có mẫu 

kèm theo). 

100 tờ/hộp Tờ 240 

15 

Tập huấn kỹ năng 

Truyền thông cho 

mạng lưới cộng tác 

viên truyền thông 

giáo dục sức khỏe tại 

xã, phường 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa màu, định lượng ≥160g/m2. Khổ giấy A4, in 2 mặt, 

in đen trắng, 28 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán gáy (Có mẫu 

kèm theo) 

50 Quyển/hộp Quyển 120 

16 

Tài liệu Công tác tập 

huấn nâng cao năng 

lực chuyên môn về 

nghiệp vụ về bệnh 

nghề nghiệp, thống 

kê báo cáo cho tuyến 

xã. 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa màu, định lượng ≥160g/m2. Khổ giấy A4, in 2 mặt, 

in đen trắng, 20 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán gáy (Có mẫu 

kèm theo) 

32 Quyển/hộp Quyển 32 

17 

Tài liệu tập huấn 

nghiệp vụ công tác 

dân số cho cán bộ 

dân số cấp xã 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa màu, định lượng ≥160g/m2. Khổ giấy A4, in 2 mặt, 

in đen trắng, 20 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán gáy (Có mẫu 

kèm theo) 

16 Quyển/hộp Quyển 16 



18 

Tài liệu tập huấn 

nghiệp vụ công tác 

dân số cho Cộng tác 

viên 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa màu, định lượng ≥160g/m2. Khổ giấy A4, in 2 mặt, 

in đen trắng, 20 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán gáy (Có mẫu 

kèm theo) 

50 Quyển/hộp Quyển 100 

19 

Tài liệu Hội nghị Sơ 

kết các chương trình 

, đề án giai đoạn 

2020-2025 

Quy cách: In chất liệu giấy tối thiểu định lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

- Bìa màu, định lượng ≥160g/m2. Khổ giấy A4, in 2 mặt, 

in đen trắng, 20 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán gáy (Có mẫu 

kèm theo) 

50 Quyển/hộp Quyển 50 

20 

Tờ rơi: Tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị 

trước sinh và sơ sinh 

Quy cách: Kích thước tối thiểu: 21 cm x 29,7 cm. In 

Offset 04 màu 02 mặt, giấy couches định lượng 

150g/m2, cán bóng 02 mặt 

100 tờ/hộp Tờ 4.500 

21 

Tờ rơi: Chăm sóc 

sức khỏe người cao 

tuổi trách nhiệm của 

gia đình và toàn xã 

hội 

Quy cách: Kích thước tối thiểu: 21 cm x 29,7 cm. In 

Offset 04 màu 02 mặt, giấy couches định lượng 

150g/m2, cán bóng 02 mặt 

100 tờ/hộp Tờ 4.500 

22 

Tài liệu tập huấn Ký 

sinh trùng cho cộng 

tác viên, y tế thôn 

Quy cách: In chất liệu giấy tối   thiểu   định   lượng 

≥70g/m2, độ trắng ≥90 

-  Bìa  màu,  định  lượng ≥160g/m2,  dán  gáy. Khổ giấy 

A4, in 2 mặt, in đen trắng, 30 tờ, 2 tờ bìa màu cứng, dán 

gáy (Có mẫu kèm theo). 

50 Quyển/hộp Quyển 100 

 



HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh 

Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

Đơn vị báo giá:..........................................................................................  

Địa chỉ:.................................................................. .......................................  

Mã số thuế:...................................................................................................  

Điện thoại:....................................................................................................  

Căn cứ Thư mời chào giá số         /TM-TTYT ngày 21/02/2025 của Trung tâm 
Y tế thành phố Móng Cái Về việc thực hiện Gói thầu: In tài liệu, In ấn sản phẩm truyền 
thông cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2025.  

Đơn vị chúng tôi xin báo giá, cụ thể như sau:  

STT  Tên hàng hóa  
Thông số kỹ thuật/ Mô 

tả  
Đơn vị 

tính  
Số 

lượng  
Đơn 

giá  
Thành 

tiền  

1         

2         

3         

...       

Cộng:            

Thuế GTGT            

Tổng cộng            

Bằng chữ:   

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

………., ngày    tháng   năm 2025  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

            (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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